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YÊU CẦU BÁO GIÁ 

                                       Văn phòng phẩm quý II năm 2026 

 

         Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ.  

 

 Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để đơn vị 

tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 

thầu: Mua văn phòng phẩm quý II năm 2026 với nội dung cụ thể như sau: 

 I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

  1. Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng 

  Địa chỉ: Thôn Hòa Bình I - Xã Chi Lăng - Tỉnh Lạng Sơn. 

  Điện thoại: 0205 3820511 

  2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm nhận báo giá 

  Ông: Vy Ngọc Tuấn 

  Chức vụ: Phó trưởng Phòng Tổ chức - Hành Chính 

  Điện thoại: 0205 3820511 Email: ttythuyenchilang@gmail.com 

  3.Cách thức tiếp nhận báo giá 

  Tiếp nhận báo giá theo cách thức sau: 

  - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng 

  Địa chỉ: Thôn Hòa Bình I - Xã Chi Lăng - Tỉnh Lạng Sơn. 

  - Nhận qua email: Email: ttythuyenchilang@gmail.com 

  4.Thời gian nhận: báo giá từ 14h00 ngày 07/5/2026 đến trước 14h 00 ngày 

13/5/2026. 

  Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

  5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối đa không quá 90 ngày, kể từ ngày 

13/5/2026 kết thúc nhận báo giá. 

  II. Nội dung yêu cầu báo giá 

STT Danh mục dịch vụ 
Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 
Ghi chú 

1 
Giấy A4 ngoại Gam 154 

   

2 
Giấy A5 Gam 63 

   

3 
Bút bi Thiên Long Chiếc 271 

   

4 
Bìa A4 Gam 7 

   

5 
Bìa A4 vàng Gam 3 

   



6 
Phong bì    Cái 100 

   

7 
Kẹp đen 32mm Hộp 9 

   

8 
Kẹp đen 41mm Hộp 2 

   

9 
Kẹp đen 51mm Hộp 5 

   

10 Kẹp đen 19 mm Hộp 2 
   

11 Kẹp đen 25mm Hộp 3 
   

12 
Túi cúc bé Cái 97 

   

13 
Túi cúc to Cái 83 

   

14 
Sổ phiếu thu Quyển 100 

   

15 
Hộp mực Hộp 1 

   

16 
Keo dán giấy TL Lọ 44 

   

17 
Ghim cài  Hộp 2 

   

18 
Ghim bấm nhỏ  Hộp 2 

   

19 
Bút xóa Chiếc 2 

   

20 
Pin con thỏ  Đôi 100 

   

21 
Pin điều hòa Hộp 2 

   

22 
Băng dính trắng Cuộn 6 

   

23 
Băng dính xanh Cuộn 4 

   

24 
Bút lông bảng (Viết bảng) Chiếc 16 

   

25 
Bút lông dầu (Bé)  Chiếc 19 

   

26 
Bàn dập ghim plus Cái 1 

   

27 
Giấy nhớ Tệp 30 

   

28 
Túi đựng hồ sơ Túi 10 

   

29 
Nước lau sàn Chai 43 

   

30 
Xà phòng Omo Gói 66 

   

31 
Nước rửa tay lifeboy Chai 104 

   

32 
Nước tẩy bồn cầu Okay Chai 57 

   

33 
Túi bóng xanh to (loại 15kg) Kg 68 

   

34 
Túi bóng xanh nhỏ (loại 5kg) Kg 48 

   



35 
Túi bóng vàng  (loại 5kg) Kg 30 

   

36 
Túi bóng vàng (loại 15kg) Kg 35 

   

37 
Túi bóng trắng (loại 15kg) Kg 18 

   

38 
Túi bóng trắng (loại 1kg) Kg 5 

   

39 
Khăn lau tay Cái 145 

   

40 
Chè Thái nguyên Kg 3 

   

41 
Pin trung Đôi 48 

   

42 
Chổi chít cán dài Cái 11 

   

43 
Bàn trang to Cái 8 

   

44 
Ki rác cán dài Cái 7 

   

45 
Kéo  Cái 3 

   

46 
Cọ bồn cầu Cái 4 

   

47 
Chổi nhựa Cái 9 

   

48 
Chổi tre Cái 4 

   

49 
Bàn chải Cái 4 

   

50 
Chổi quét mạng nhện Cái 1 

   

51 
Rổ nhựa nhỏ Cái 2 

   

52 
Cây lau nhà Cái 5 

   

53 
Chổi nhựa có gạt nước Cái 1 

   

54 
Xô nhựa đựng nước nhỏ Cái 1 

   

  Tổng cộng: 54 khoản      

Lưu ý: Nhà thầu nộp báo giá đã bao gồm thuế VTGT và các chi phí liên quan 

khác để đơn vị căn cứ giá lên dự toán khối lượng mua sắm. 

Trân trọng kính mời quý nhà thầu nộp báo giá và Giấy phép kinh doanh, giấy 

phép thành lập công ty doanh nghiệp…)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Lãnh đạo; 
- Wedsite TTYT Chi Lăng; 

- muasamcong.mpi.gov.vn; 

- Lưu: VT, TCHC. 

                       GIÁM ĐỐC 

                      

 

 
   

                      Phạm Đức Cơ 
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